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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:       /SGD&ĐT-QLCL
  V/v thông báo hình thức tuyển sinh kỳ thi 
tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026 - 2027

            Nghệ An, ngày 11 tháng 5 năm 2026

   
 Kính gửi: 

 - Ủy ban nhân dân các xã, phường;
               - Các trường THPT, TTGDNN-GDTX, TTGDTX.

Căn cứ số lượng thí sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 của các trường THPT, 
TTGDNN-GDTX, TTGDTX (gọi chung là các đơn vị)  và chỉ tiêu tuyển sinh của các 
trường đã được duyệt, điều chỉnh, Sở công bố danh sách các đơn vị tổ chức thi tuyển và 
các đơn vị tổ chức xét tuyển (Danh sách đính kèm).

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị chủ trì và phối hợp Ủy ban nhân dân 
các xã, phường để thực hiện một số nội dung sau:

1. Thông báo danh sách đơn vị tổ chức thi tuyển và đơn vị tổ chức xét tuyển để học 
sinh và phụ huynh được biết.

2. Các trường THPT có tổ chức thi tuyển, tiếp tục thực hiện các nội dung hướng dẫn  
của Sở Giáo dục và Đào tạo để chuẩn bị cho công tác tổ chức coi thi. Lắp đặt, cài đặt ngày 
giờ hệ thống camera theo dõi 24/ngày tại các phòng được bố trí chứa đề, bài thi đảm bảo 
hoạt động bình thường và báo cáo về Sở với nội dung “Đã bố trí phòng chứa đề thi, bài thi 
có camera theo dõi 24/ngày” gửi về hộp thư ts10@nghean.edu.vn trước ngày 16/5/2026.

Lưu ý tại Công văn số 722/SGD&ĐT-QLCL ngày 20/3/2026 có hướng dẫn “Trường 
hợp thí sinh có đăng ký dự tuyển vào Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu đã nộp hồ sơ 
đăng ký thi tuyển NV1 vào đơn vị không tổ chức thi thì đơn vị NV1 đó phải tổng hợp danh 
sách các thí sinh có đăng ký dự tuyển vào Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu thi theo 
Mẫu M5, gửi về Sở theo địa chỉ email: ts10@nghean.edu.vn trước 10 giờ ngày 12/5/2026 
để chuyển danh sách về một đơn vị có tổ chức thi gần nhất để thí sinh thi tuyển. Đơn vị 
tiếp nhận thông báo và in thẻ cho thí sinh theo quy định.”

 Nhận được Công văn này, Sở yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện 
kip thời.

Nơi nhận: KT. GIÁM ĐỐC
- Như trên;
- Giám đốc, Phó Giám đốc (để b/c);
- Lưu: VT, QLCL.

PHÓ GIÁM ĐỐC

Hồ Thị Châu Loan

mailto:ts10@nghean.edu.vn
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      HÌNH THỨC TUYỂN SINH LỚP 10 TẠI CÁC ĐƠN VỊ NĂM HỌC 2026-2027
         (Kèm theo Công văn số          /SGD&ĐT-QLCL ngày   /5/2026 của Sở Giáo dục và Đào tạo)

Hình thức tuyển sinh
Stt Mã đơn 

vị Đơn vị
Số thí sinh 

đăng ký 
nguyện vọng 1 Thi tuyển Xét tuyển

1 103 THPT Huỳnh Thúc Kháng 2062 x  
2 104 THPT Cửa Lò 636 x  
3 105 THPT Hà Huy Tập 1647 x  
4 106 THPT Cửa Lò 2 550 x  
5 107 THPT Lê Viết Thuật 1472 x  
6 108 THPT Nghi Lộc 3 829 x  
7 109 PT Hermann Gmeiner Vinh 480  x
8 111 THPT Thái Lão 676 x  
9 112 THPT Lê Hồng Phong 557 x  
10 113 THPT Phạm Hồng Thái 490 x  
11 114 THPT Nguyễn Trường Tộ - HN 508 x  
12 115 THPT Nam Đàn 1 855 x  
13 116 THPT Kim Liên 709 x  
14 117 THPT Nam Đàn 2 552 x  
15 118 THPT Thanh Chương 1 650 x  
16 119 THPT Nguyễn Cảnh Chân 471 x  
17 120 THPT Nguyễn Sỹ Sách 595 x  
18 121 THPT Đặng Thúc Hứa 550 x  
19 122 THPT Đặng Thai Mai 463 x  
20 123 THPT Thanh Chương 3 557 x  
21 124 THPT Cát Ngạn 209 x  
22 125 THPT Đô Lương 1 1010 x  
23 126 THPT Đô Lương 2 650 x  
24 127 THPT Đô Lương 3 730 x  
25 128 THPT Đô Lương 4 473 x  
26 129 THPT Tân Kỳ 713 x  
27 130 THPT Lê Lợi 644 x  
28 131 THPT Tân Kỳ 3 564 x  
29 132 THPT Anh Sơn 1 672 x  
30 133 THPT Anh Sơn 2 364 x  
31 134 THPT Anh Sơn 3 461 x  
32 135 THPT Con Cuông 703 x  
33 136 THPT Mường Quạ 201 x  
34 137 THPT Tương Dương 1 515 x  
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Hình thức tuyển sinh
Stt Mã đơn 

vị Đơn vị
Số thí sinh 

đăng ký 
nguyện vọng 1 Thi tuyển Xét tuyển

35 138 THPT Tương Dương 2 257 x  
36 139 THPT Kỳ Sơn 848 x  
37 140 THPT Nguyễn Duy Trinh 977 x  
38 141 THPT Nghi Lộc 2 587 x  
39 142 THPT Nghi Lộc 4 821 x  
40 143 THPT Nghi Lộc 5 565 x  
41 144 THPT Nguyễn Xuân Ôn 825 x  
42 145 THPT Diễn Châu 2 946 x  
43 146 THPT Diễn Châu 3 955 x  
44 147 THPT Diễn Châu 4 939 x  
45 148 THPT Diễn Châu 5 900 x  
46 149 THPT Phan Đăng Lưu 927 x  
47 150 THPT Phan Thúc Trực 666 x  
48 151 THPT Bắc Yên Thành 940 x  
49 152 THPT Yên Thành 2 662 x  
50 153 THPT Yên Thành 3 527 x  
51 154 THPT Nam Yên Thành 470 x  
52 155 THPT Quỳnh Lưu 1 1034 x  
53 156 THPT Quỳnh Lưu 2 1014 x  
54 157 THPT Quỳnh Lưu 3 938 x  
55 158 THPT Quỳnh Lưu 4 869 x  
56 159 THPT Nguyễn Đức Mậu 927 x  
57 160 THPT Hoàng Mai 1010 x  
58 161 THPT Hoàng Mai 2 742 x  
59 162 THPT Thái Hoà 729 x  
60 163 THPT Đông Hiếu 671 x  
61 164 THPT Tây Hiếu 622 x  
62 165 THPT 1-5 673 x  
63 166 THPT Cờ Đỏ 611 x  
64 167 THPT Quỳ Hợp 647 x  
65 168 THPT Quỳ Hợp 2 777 x  
66 169 THPT Quỳ Hợp 3 447 x  
67 170 THPT Quỳ Châu 765 x  
68 171 THPT Quế Phong 882 x  
69 201 THPT Nguyễn Trường Tộ - Vinh 337  x
70 202 THPT Nguyễn Trãi 39  x
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Hình thức tuyển sinh
Stt Mã đơn 

vị Đơn vị
Số thí sinh 

đăng ký 
nguyện vọng 1 Thi tuyển Xét tuyển

71 203 THPT Nguyễn Huệ 1  x
72 204 PT CLC Phượng Hoàng 2  x
73 205 Trường Phổ thông FPT Vinh 2  x
74 206 Trường Thực hành sư phạm Đại học Nghệ An 36  x
75 207 THPT Đinh Bạt Tụy 80  x
76 208 THPT Sào Nam 166  x
77 209 THPT Mai Hắc Đế 243  x
78 210 THPT Duy Tân 12  x
79 211 THPT Nguyễn Thức Tự 113  x
80 212 THPT Ngô Trí Hoà 157  x
81 213 THPT Nguyễn Du 165  x
82 214 THPT Nguyễn Văn Tố 48  x
83 215 THPT Quang Trung 79  x
84 216 THPT Lê Doãn Nhã 1  x
85 217 THPT Trần Đình Phong 75  x
86 218 THPT Lý Tự Trọng 2  x
87 219 THPT Cù Chính Lan 25  x
88 220 Trường Tiểu học, THCS, THPT Việt Anh 0  x
89 301 TT GDNN - GDTX TP Vinh 2  x
90 302 TT GDTX Số 2 23  x
91 304 TT GDNN-GDTX Hưng Nguyên 33  x
92 305 TT GDNN-GDTX Nam Đàn 62  x
93 306 TT GDNN-GDTX Thanh Chương 18  x
94 307 TT GDNN - GDTX Đô Lương 174  x
95 308 TT GDNN-GDTX Tân Kỳ 96  x
96 309 TT GDNN-GDTX Anh Sơn 221  x
97 310 TT GDNN-GDTX Con Cuông 4  x
98 311 TT GDNN-GDTX Tương Dương 33  x
99 312 TT GDNN-GDTX Kỳ Sơn 96  x
100 313 TT GDNN - GDTX Nghi Lộc 12  x
101 314 TT GDNN- GDTX Diễn Châu 194  x
102 315 TT GDNN-GDTX Yên Thành 1  x
103 316 TT GDNN - GDTX Quỳnh Lưu 22  x
104 317 TT GDNN-GDTX Số 1 Nghệ An (tư thục) 8  x
105 318 TT GDNN-GDTX Thị xã Thái Hòa 7  x
106 319 TT GDNN-GDTX Nghĩa Đàn 2  x
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Hình thức tuyển sinh
Stt Mã đơn 

vị Đơn vị
Số thí sinh 

đăng ký 
nguyện vọng 1 Thi tuyển Xét tuyển

107 320 TT GDNN-GDTX Quỳ Hợp 2  x
108 321 TT GDNN- GDTX Quỳ Châu 28  x
109 322 TT GDNN-GDTX Quế Phong 169  x
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